PHỤ LỤC

(Kèm theo công văn số      /SNN-TL ngày     /10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên)
	TT
	Nội dung thu thập thông tin, tài liệu, số liệu thu thập
	Thời gian Đoàn làm việc với các cơ quan, đơn vị
	Ghi chú

	
	
	Thời gian
	Cơ quan, đơn vị
	

	I
	Tài liệu về hiện trạng và Quy hoạch sử dụng đất
	
	
	 

	1
	Bản đồ hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên (dạng file số)
	23/10/2023÷15/11/2023
	Sở Tài Nguyên và Môi Trường (25/10/2023)
	

	2
	Bản đồ hiện trạng sử dụng đất đến xã của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (năm 2022)
	
	UBND các huyện, thị xã, thành phố
	

	II
	Tài liệu về hiện trạng thủy lợi
	23/10/2023÷15/11/2023
	Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hưng Yên và Xí nghiệp khai thác CTTL các huyện, thị xã, thành phố
	 

	II.1
	Tài liệu thiết kế công trình
	
	
	

	1
	Thống kê danh mục công trình thủy lợi hiện có do Công ty TNHH MTV KTCT Thủy lợi tỉnh Hưng Yên và các huyện, thành phố, thị xã quản lý (có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)
	
	
	

	2
	Xác định vị trí công trình (trạm bơm, kênh, cống chính), phạm vi phục vụ tưới tiêu trên bản đồ (có bản đồ nền kèm theo)
	
	
	

	II.2
	Tài liệu về thực tế hoạt động phục vụ tưới tiêu của hệ thống CTTL
	
	
	

	1
	Báo cáo đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trước các vụ sản xuất những năm gần đây
	
	
	

	2
	Báo cáo kết quả thực hiện phục vụ tưới, tiêu các năm gần đây
	
	
	

	3
	Số liệu, thông tin vận hành một số công trình thủy lợi đầu mối chính những năm gần đây (2018-2023)
	
	
	

	4
	Tổng hợp chi phí điện năng cho công tác tưới, tiêu theo vụ trong các năm gần đây (2018-2023)
	
	
	

	5
	Báo cáo phương án chống hạn hàng năm; các báo cáo xử lý khẩn cấp khi có mưa gây úng, hạn, ô nhiễm nguồn nước bất thường những năm gần đây
	
	
	

	6
	Tình hình hạn hán, úng ngập 2018-2023 (diện tích, khu vực bị ảnh hưởng)
	
	
	

	7
	Danh mục các công trình hiện không còn phục vụ tưới, tiêu; Các công trình sẽ hết nhiệm vụ tưới, tiêu hoặc cần phải điều chỉnh, chuyển vị trí do chuyển đổi sử dụng đất trong những năm tới
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